43. CẤU HÌNH MẠNG
1. Tên học phần
: CẤU HÌNH MẠNG                    

                                                  (NETWORK CONFIGURATION)
2. Mã học phần
: 3106063158
3. Số tín chỉ
: 2 (1/1/3)

4. Trình độ
: Cao đẳng
5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp
: 45 tiết 
· Lý thuyết
: 15 tiết
· Thực hành
: 30 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: 3106062127
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong SV có các kiến thức về:
· Xác định được các thành phần bên trong Router.
· Sử dụng tính năng trợ giúp trong giao tiếp bằng dòng lệnh.
· Phân biệt các loại giao thức định tuyến.
Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:
· Thiết lập kết nối bằng HyperTerminal vào router.
· Sử dụng được các lệnh định tuyến cho router. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Vai trò của Router trong WAN
· Thiết lập kết nối bằng HyperTerminal vào router 

· Sử dụng tính năng trợ giúp trong giao tiếp bằng dòng lệnh
· Quản lý được phần mềm IOS
· Biết được nơi mà router lưu các loại tập tin khác nhau

· Phân biệt và cấu hình các loại giao thức định tuyến (Tĩnh, Rip, EIGRP, OSPF)
· Sử dụng được các lệnh định tuyến cho router

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính, các thiết bị mạng, phần mềm Power Point, phần mềm máy ảo VMWARE, phần mềm Packet Tracer, phần mềm GNS3
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập:

-  Sách, giáo trình chính:

[1] Giáo Trình Hệ Thống Mạng Máy Tính CCNA Semester 2, Tác giả: Khương Anh, Nhà xuất bản Lao động -  Xã hội
-  Tài liệu tham khảo:
[1] Web site http:// www.cisco.com
[2] Cisco Internetworking Basic – Cisco Press, 07/ 2001
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi thực hành trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: 10
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Router và WAN
	1
	1
	0
	2
	

	Chương 2
	Giới thiệu về Router
	2
	2
	0
	4
	

	Chương 3
	Cấu hình Router
	6
	2
	4
	8
	

	Chương 4
	Thu thập thông tin các thiết bị khác
	4
	1
	3
	5
	

	Chương 5
	Quản lý phần mềm IOS
	11
	3
	8
	14
	

	Chương 6
	Định tuyến và các giao thức định tuyến trên Router
	17
	4
	13
	21
	

	
	Ôn tập cuối kỳ
	4
	2
	2
	6
	

	
	TỔNG
	45
	15
	30
	60
	


CHƯƠNG 1: ROUTER VÀ WAN
1. WAN
1.1. Giới thiệu về WAN

1.2. Giới thiệu về router trong mạng WAN

1.3. Vai trò của các router trong  WAN

2. Router
2.1. Các thành phần bên trong router

2.2.  Đặc điểm vật lý của router
2.3. Các loại cáp và cổng kết nối vào router  

CHƯƠNG 2:  GIỚI THIỆU VỀ ROUTER

1. Giới thiệu hệ điều hành IOS

1.1. Mục đích của phần mềm IOS

1.2. Giao diện người dùng của router 

1.3. Các chế độ cấu hình router 

1.4. Các đặc điểm của phần mềm IOS  
1.5.  Hoạt động của phần mềm IOS
2. Bắt đầu với router  
2.1.  Khởi động router  

2.2. Khảo sát quá trình khởi động router 
2.3. Thiết lập phiên kết nối bằng HyperTerminal
2.4. Truy cập vào router  
2.5. Phím trợ giúp trong router CLI
2.6. Mở rộng thêm về cách viết câu lệnh  
2.7. Gọi lại các lệnh đã sử dụng  
2.8. Xử lý lỗi câu lệnh
2.9. Lệnh show version
CHƯƠNG 3: CẤU HÌNH ROUTER
3.1. Chế độ giao tiếp dòng lệnh CLI  

3.2. Đặt tên cho router 

3.3. Đặt mật mã cho router 

3.4. Kiểm tra bằng các lệnh show  

3.5. Cấu hình cổng serial 

3.6. Thêm bớt, dịch chuyển và thay đổi tập tin cấu hình

3.7. Cấu hình cổng Fast Ethernet 

3.8. hồ sơ và lưu dự phòng tập tin cấu hình 
3.9. Cắt, dán và chỉnh sửa tập tin cấu hình 

3.10. Hoàn chỉnh cấu hình router
CHƯƠNG 4: THU THẬP THÔNG TIN CÁC THIẾT BỊ KHÁC
4.1. Kết nối và khám phá các thiết bị lân cận

4.1.1. Giới thiệu về CDP  

4.1.2. Thông tin thu nhân được từ CDP 

4.1.3. Chạy CDP, kiểm tra và ghi nhận các thông tin CDP  

4.1.4. Xây dựng bản đồ mạng

4.1.5.  Tắt CDP 

4.2. Thu thập thông tin về các thiết bị ở xa  

4.2.1. Telnet

4.2.2. Thiết lập và kiểm tra quá trình khởi động router  

4.2.3. Ngắt, tạm ngưng phiên Telnet 

4.2.4. Mở rộng thêm về hoạt động Telnet 

4.2.5. Các lệnh kiểm tra kết nối khác 

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ PHẦN MỀM IOS
5.1. Khảo sát và kiểm tra hoạt động router 
5.1.1. Các giai đoạn khởi động router khi bắt đầu bật điện

5.1.2. Thiết bị Cisco tìm và tải IOS như thế nào 
5.1.3. Sử dụng lệnh boot system 
5.1.4. Thanh ghi cấu hình
5.1.5. Xử lý sự cố khi khởi động IOS
5.2. Quản lý tập tin hệ thống 
5.2.1. Khái quát về tập tin hệ thống IOS

5.2.2. Quy ước tên IOS
5.2.3. Quản lý tập tin cấu hình bằng TFTP
5.2.5. Quản lý Cisco IOS bằng TFTP
5.2.6. Quản lý IOS bằng Xmodem

CHƯƠNG 6: ĐỊNH TUYẾN VÀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRÊN

1. Tổng quát về các giao thức định tuyến

2. Định tuyến tĩnh 
3. RIP 

4. EIGRP cơ bản

5. OSPF cơ bản

14. Phê duyệt
	Trưởng khoa

	Tp. HCM, ngày   tháng   năm 2015
Tổ trưởng bộ môn 
    Lê Quý Hưng Quốc
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